
 

 

LÝ LỊCH KHOA 

HỌC 
(Từ năm 2016 đến 2021) 

(Biểu mẫu 2) 

 

 

 

 
 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên: Trịnh Hoàng Hồng Huệ 

 
2. Ngày sinh: 16/09/1983 

 
3. Nam/nữ: Nữ 

 
4. Nơi đang công tác 

 
Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế - Luật 

 
Phòng/ Khoa: Khoa Kinh tế 

 
Bộ môn: Kinh tế và Quản lý công 

 
5. Học vị: TS năm đạt: 2019 

 
7. Liên lạc 

 

TT  Cơ quan Cá nhân 

 
1 

 
Địa chỉ 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, 

669 quốc lộ 1A, Linh Xuân, Tp. 

Thủ Đức 

 
20A đường 16 Linh Trung, 

Tp. Thủ Đức 

2 Điện thoại (028) 37244555 0973.562.478 

3 Fax (028) 37244500 (028) 37244500 



TT  Cơ quan Cá nhân 

4 E-mail huethh@uel.edu.vn huethh@uel.edu.vn 

 

8. Trình độ ngoại ngữ 

 

 
TT 

 
Tên ngoại ngữ 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh X   X   X   X   

2 Tiếng Hoa X    X   X   X  

3 Tiếng Thái   X   X   X   X 

 

9. Thời gian công tác 

 

TT Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

 
1 

 
Từ 01/09/2005 đến 01/01/2007 

Ban Khoa học & Công 

nghệ, ĐHQG-HCM 
 

Chuyên viên 

 
2 

 
Từ 01/01/2007 đến 01/09/2015 

Tạp chí Phát triển 

KH&CN, ĐHQG0HCM 
 

Chuyên viên 

 

 
3 

 

 
Từ 01/08/2016 đến 01/08/2019 

 

 
Trường Đại học Quốc 

gia Chi Nan 

Giảng   viên 

Khoa Quản trị 

chính sách công 

cho môn Việt 

Nam học 

 
4 

 
Từ 01/10/2019 đến 11/05/2021 

Trường Đại học Kinh tế 

Luật, ĐHQG-HCM 

Giảng viên 

Khoa Kinh tế 

 

10. Quá trình đào tạo 

 

 
TT 

 
Thời gian 

 
Nơi đào tạo 

Chuyên 

ngành 
 

Tên luận án tốt nghiệp 

 
1 

 
Từ 05/09/2001 đến 

05/09/2005 

 
Khoa Kinh tế, 

ĐHQG-HCM 

 
Kinh tế học 

Nghiên cứu việc mở rộng 

thị trường của công ty 

Rinnai tại Việt Nam 

mailto:huethh@uel.edu.vn
mailto:huethh@uel.edu.vn


 
TT 

 
Thời gian 

 
Nơi đào tạo 

Chuyên 

ngành 
 

Tên luận án tốt nghiệp 

 

 
2 

 
Từ 05/09/2007 đến 

29/06/2012 

 
Trường Đại học Kinh 

tế Luật, ĐHQG-

HCM 

 

 
Kinh tế học 

Tăng trưởng kinh tế theo 

hướng bền vững trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương đến 

năm 2020 

 

 
3 

 
Từ 05/09/2001 đến 

01/06/2019 

 
Trường Đại học 

Quốc gia Chi Nan 

 
Quản trị 

chính sách 

công 

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của 

sự tham gia của người dân lên 

hiệu quả chính quyền địa 

phương 

 

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

 
11.1 Lĩnh vực chuyên môn 

 
- Lĩnh vực: Kinh tế và Quản lý công 

 
- Chuyên ngành: Quản trị chính sách công 

 
- Chuyên môn: Quản trị công, Chính sách công, Kinh tế học 

 
11.2 Hướng nghiên cứu: 

 
1. Quản trị công, Hành chính công, Chính sách công  theo  các  mục  tiêu  phát  triển  bền vững 

(Sustainable Development Goals) trong đó đi sâu vào các vấn đề cụ thể như sự tham gia của người dân, 

hiệu suất của chính quyền địa phương; mức độ hài lòng của người dân, lãnh đạo và bình đẳng giới, 

quản trị dân chủ, động lực phụng sự công, dịch vụ công, cải cách khu vực công, hành vi của cá nhân 

cũng như tổ chức trong khu vực công, 
 

2. Quản trị đổi mới và sáng tạo công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh cấp độ doanh 

nghiệp và cấp tỉnh, thành 

 

3. Kinh tế vùng, các lĩnh vực xã hội, quản lý phát triển, kinh tế quốc tế và hội nhập  

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 
1. Đề tài/dự án 

 

 

 
TT 

 
Tên đề 

tài/dự án 

 
Mã số & cấp 

quản lý 

 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Chủ 

nhiệm 

/Tham 

gia 

 
Ngày 

nghiệm thu 

 
Kết 

quả 

ĐHQG-HCM 



 

 
TT 

 
Tên đề 

tài/dự án 

 
Mã số & cấp 

quản lý 

 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Chủ 

nhiệm 

/Tham 

gia 

 
Ngày 

nghiệm thu 

 
Kết 

quả 

 

 

 

 
 

1 

Vai trò của 

động lực 

phụng sự 

công trong 

giáo dục đại 

học công lập 

ở Việt Nam 

 

 

 

 

CS/2020-02 , 

ĐHQG-HCM 

 

 

 

Từ 

01/04/2020 

đến 

01/04/2021 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Chủ 

nhiệm 

 

 

 

 

 

18/05/2021 

 

 

 

 

 

Tốt 

2 Phát triển 

nông nghiệp 

công nghệ cao 

huyện Củ Chi 

trước tình 

hình biến đổi 

khí hậu 

CS/2021-01, 

ĐHQGHCM 

12 tháng  30 Thành 

viên 
  

3 Động lực 

phụng sự 

công trong cơ 

sở giáo dục 

đại học công 

lập Việt Nam 

 

ĐHQG/B2022- 

01 

24 tháng  525 Chủ nhiệm   

4 Tổng quan về 

chính sách, 

luật pháp về 

đất đai 

và thị trường 

đất đai ở Việt 

Nam 

CS/2021-05 4 tháng   Thành viên   

5 Design 

management 

software/syste

m for VNU- 

HCM’s 

scientific 

database,  

 2005 -2006  Thành viên   

6 Current 

situation and 

solutions/reco

mmendations 

to enhance the 

efficiency of 

land-use 

management,  

 2007  Thành viên   

7 Design lookup 

and 

management 

software for 

VNU-HCM’s 

scientific 

articles 

 2013  Thành viên   

8 Enhancing the 

ability of 

publishing 

research 

results of 

scientists of 

 2010  Thành viên   



VNU-HCM in 

international 

and local 

science 

journals 

Ngoài ĐHQG 

9 Quy hoạch 

tổng thể 

Thành phố 

Cần Thơ đến 

năm 2030 và 

tầm nhìn 2050 

 2021  Thành viên   

10 Quy hoạch 

tổng thể tỉnh 

Đắk Nông đến 

năm 2030 và 

tầm nhìn 2050  

 2021  Thành viên   

11 Quy hoạch 

tổng thể 

huyện Chợ 

Lách, tỉnh 

Bến Tre đến 

năm 2030 và 

tầm nhìn 2050 

 2021  Thành viên   

12 The diffusion 

of the 

Bookstart 

program in 

Taiwan. 

 2017-2018  Thành viên   

 

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

 

TT Đối 

tượng 

đào tạo 

Họ và Tên Tên luận án Năm 

tốt 

nghiệp 

Đề 

tài/dự 

án (chỉ 

ghi mã 

số) 

 
1 

 
SV 

 
Lý Công 

Thành 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI 

QUẬN BÌNH THẠNH 

 
202

0 

 

 

 
2 

 

 
SV 

 
Trần Thị 

Oanh 

NÂNG CAO ĐỘNG LỰC PHỤNG 

SỰ CÔNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

 

 
202

0 

 

 
3 

 
SV 

 
Trương Quế 

Trân 

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 

CÔNG CHỨC TỪ THỰC TIỄN SỞ 

NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
202

1 

 

 
4 

 
SV 

 
Trần Thị 

Hoàng Ngân 

Các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả quản lý vốn đầu tư XDCB 

từ NSNN tại Quận 12, TPHCM 

 
202

1 

 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 
1. Sách 

 
1.1 Sách xuất bản Quốc tế 



 
TT 

 
Tên sách 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Nhà xuất 

bản 

 
Tác giả/ đồng tác 

giả 

 
Bút danh 

 

1.2. Sách xuất bản trong nước 

 

 
TT 

 
Tên sách 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Nhà xuất 

bản 

 
Tác giả/ đồng tác 

giả 

 
Bút danh 

 

2. Các bài báo 

 
2.1 Đăng trên tạp chí Quốc tế 

 

  Sản phẩm Số hiệu   

 
TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí 

và số của tạp chí, trang đăng bài viết, 

năm xuất bản 

của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã 

ISSN 

(ghi rõ 

thuộc ISI 

Điểm 

IF 

Ghi 

chú 

  số) hay không)   

 

 

 
1 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, DoeS “GlaSS 

Ceiling” or  “Slippery  Ladder”  Lead  to The 

Scarcity of Women in Academic 

LeaderShip?  An Approach of Q- 

Methodology, People: International 

Journal of  Social  ScienceS,  343-359, 2018 

  

 

 
ISSN 

2454-5899 

  

 

 
2 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Gender  

DifferenceS of Citizen Participation in Local 

Government: The CaSe of Vietnam, Journal 

of Public AdminiStration and Governance, 

225-238, 2019 

  

 
ISSN 

2161-7104 

  

 

 

 
3 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Võ Thái Huy 

Cường, Trần Mỹ Linh, A Link between 

Public Service Motivation, Employee 

OutcomeS, and PerSon–Organization Fit: 

Evidence from Vietnam, International 

Journal of Public AdminiStration, 2021 

 

 

 
CS/2020-02 

 

 
ISSN 

15324265, 

01900692 

 

 

 
1.01 

 



 

 
TT 

 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và 

số của tạp chí, trang đăng bài viết, 

năm xuất bản 

Sản phẩm 

của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã 

số) 

Số hiệu 

ISSN 

(ghi rõ 

thuộc ISI 

hay không) 

 

 
Điểm 

IF 

 

 
Ghi 

chú 

 

 

 
4 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Milan Tung-Wen 

Sun, Democratic governance: Examining the 

influence of citizen participation on local 

government performance in Vietnam, 

International Journal of Public 

AdminiStration, 2021 

  

 
ISSN 

15324265, 

01900692 

 

 

 
1.01 

 

 

 

 
5 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Trần Mỹ Linh, 

Technological- and non-technological 

innovation during the growth phaSe of 

InduStry Life Cycle - An evidence from 

VietnameSe manufacturing enterpriSeS, Sage 

Open, 2021 

  

 
ISSN 

21582440 

 

 

 
SSCI 

IF1.58 

 

 

2.2 Đăng trên tạp chí trong nước 

 

 

 

 
TT 

 

 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và 

số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm 

xuất bản 

Sản 

phẩm 

của đề 

tài/dự 

án 

(chỉ ghi 

mã số) 

 

 

 
Số hiệu 

ISSN 

 

 

 
Điểm 

IF 

 

 

 
Ghi 

chú 

 

 

 
3 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Trần Thiện Vũ, 

Blockchain technology for SuStainable 

Supply chainS of agri-food in Vietnam: a 

SWOT analySiS, Science & Technology 

Development Journal - EconomicS - Law 

and Management , 2021 

  

 
ISSN: 

2588-1051 

  

 

2.3 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 



 

 

 

 

 
TT 

 

 

 

 
 

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội 

nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức 

Sản 

phẩm 

của 

đề 

tài/dự 

án 

(chỉ 

ghi 

mã 

số) 

 

 

 

 

 
Số hiệu ISBN 

 

 

 

 
 

Điểm 

IF 

 

 

 

 
 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 
5 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, USing Q 

methodology to explore the reaSonS 

leading to the Scarcity of Senior women 

leaderS: A caSe Study of Vietnam 

National UniverSity Ho Chi Minh , 28th 

International Conference on Social 

Science and HumanitieS (ICSSH), 

26/12/2017 đến 27/12/2017, ASian 

InStitute of Technology (AIT), Bangkok, 

Thailand 

    

 

 

 

 

 

 
 

6 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, USing Q 

Methodology to Re-examine The 

Scarcity of Senior Female LeaderS in 

Higher Education” on the Taiwan- 

Vietnam International Conference on 

Educ a t i ,  the T a iwa n- Vie tna m  

International Conference on Education 

Revolution, TranSformation, and CroSS- 

boarding in Taiwan and Vietnam, 

21/04/2018 đến 21/04/2018, UniverSity of 

Social ScienceS and HumanitieS – Vietnam 

National UniverSity  Ho  Chi Minh City 

    

 

 

 
7 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Gender and 

Citizen Participation at the local 

government in Vietnam, the 20th 

In t e rna t i ona l  Confe rence  on 

International Public AdminiStration and 

PoliticS , 08/10/2018 đến 09/10/2018, 

UniverSity of Columbia, New York, USA 

    



 

 

 

 

 
TT 

 

 

 

 
 

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội 

nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức 

Sản 

phẩm 

của 

đề 

tài/dự 

án 

(chỉ 

ghi 

mã 

số) 

 

 

 

 

 
Số hiệu ISBN 

 

 

 

 
 

Điểm 

IF 

 

 

 

 
 

Ghi 

chú 

 

 

 

 
 

8 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, DoeS Citizen 

Par t ic ipa t ion  Affect  Pol i t ica l  

Performance Of Local GovernmentS In 

Vietnam, the 2019 ASian ASSociation for 

Publ ic  AdminiS t r a t ion  Annual  

C o n f e r e n c e ,  2 2 /0 5 / 2 0 19  đến 

24/05/2019, De La Salle – College  of Saint 

Benilde Taft CampuS in Manila, 

PhilippineS. 

    

 

 

 

 

 
9 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Võ Thái Huy 

C ư ờ n g ,  T r ầ n  Mỹ L i n h ,  T he  

Entrepreneurial BehaviorS in the 

Agricultural Sector in ASia-Oceania 

Countr ieS,  2020 Internat iona l  

Conference “SuStainable Agriculture 

Development in Vietnam: Experience of 

ASian CountrieS, 17/07/2020 đến 

17/07/2020, UniverSity of  EconomicS and 

Law 

  

 

 

 
 

ISBN: 

978-604-73-7761-9 

  

 

 

 

 

 
10 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Võ Thái Huy 

Cường, Trần Mỹ Linh, The FDM-IPA 

a p p r o a c h  for  t he  b a r r i e r  

macroeconomic in the SuStainable 

development of agriculture, 2020 

International Conference “SuStainable 

Agriculture Development in Vietnam: 

Experience of ASian Countr ieS,  

17/07/2020 đến 17/07/2020, UniverSity of 

Economics and Law 

  

 

 

 
 

ISBN: 

978-604-73-7761-9 

  



 

 

 

 

 
TT 

 

 

 

 
 

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội 

nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức 

Sản 

phẩm 

của 

đề 

tài/dự 

án 

(chỉ 

ghi 

mã 

số) 

 

 

 

 

 
Số hiệu ISBN 

 

 

 

 
 

Điểm 

IF 

 

 

 

 
 

Ghi 

chú 

 

 

 

 
 

11 

Trịnh Hoàng Hồng Huệ, Trần Thiện Vũ, 

Blockchain Technology for SuStainable 

Supply ChainS of Agri-Food in Vietnam: 

A SWOT AnalySiS, 2020 International 

Conference “SuStainable Agriculture 

Development in Vietnam: Experience of 

ASian CountrieS, 17/07/2020 đến 

17/07/2020, UniverSity of EconomicS and 

Law 

  

 

 

 
ISBN: 

978-604-73-7761-9 

  

 

2.4 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

 

 
TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên 

Hội nghị, thời gian tổ chức, 

nơi tổ chức 

Sản phẩm của 

đề tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
Số hiệu 

ISBN 

 
Điểm IF 

 
Ghi 

chú 

 

3. Quyền sở hữu trí tuệ 

 

 
TT 

Tên tài 

sản trí 

tuệ 

Tên tác 

giả/đồng tác 

giả 

Loại tài 

sản trí 

tuệ 

 
Tổ chức cấp 

bằng bảo hộ 

Ngày cấp bằng độc 

quyền/giấy chứng 

nhận 

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG 
 

 
TT 

Tên giải 

thưởng 

Nội dung/công 

trình 

Thứ 

hạng 

Cơ quan khen 

thưởng 

Năm được 

nhận 

V. THÔNG TIN KHÁC 
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 

 

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

1    



2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội 

nghị về KH&CN 
 

 
TT 

 
Thời gian 

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ 

Hội nghị 
 

Chức danh 

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

 

 
TT 

 
Thời gian 

Tên Trường Đại học/ 

Viện/ Trung tâm nghiên 

cứu 

 
Chức danh 

 
Ngày ... tháng ... năm 

..... 

Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 


